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Luật Đầu tư 
 
Quy định mới về Tài khoản Vốn Đầu tư Trực tiếp tại Việt Nam 
 
Lưu Tiến Ngọc 
 
Mặc dù Luật Đầu tư năm 2014 không còn đề cập đến khái niệm đầu tư trực tiếp hoặc 
đầu tư gián tiếp, nhưng nhiều luật và văn bản dưới luật tại Việt Nam vẫn có các quy 
định điều chỉnh riêng đối với hoạt động đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài vào 
Việt Nam. Pháp luật về quản lý ngoại hối cũng có các quy định tương tự như vậy. Hiện 
vẫn đang tồn tại song song hai thông tư khác nhau, Thông tư 19/2014 và Thông tư 
05/2014, quy định riêng biệt về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp và 
đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Gần đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN) đã ban hành Thông tư 06/2019 ngày 26/06/2019, nhằm làm rõ một số nội 
dung về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, 
tháo gỡ một số vướng mắc mà các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang gặp phải và sửa 
đổi một số nội dung cho phú hợp với các quy định trong Luật Đầu tư năm 2014. Thông 
tư 06/2019 sẽ có hiệu lực vào ngày 06/09/2019, thay thế Thông tư 19/2014 và sửa đổi 
khái niệm về hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài được dẫn chiếu trong Thông tư 
05/2014. 
 
Bài viết này xin giới thiệu một số thay đổi quan trọng của Thông tư 06/2019 mà các 
nhà đầu tư nước ngoài cần biết và lưu ý: 
 
1. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải mở tài khoản vốn 

đầu tư trực tiếp (DICA) bao gồm: (1) các doanh nghiệp được thành lập mới, 
trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện 
thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư (GCNĐKĐT), (2) các doanh 
nghiệp do nhà đầu tư Việt Nam thành lập mới nhưng sau đó có nhà đầu tư nước 
ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, và (3) các doanh 
nghiệp được thành lập mới và hoạt động theo quy định pháp luật chuyên ngành 
(như pháp luật về chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm) có các nhà đầu tư nước 
ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp (gọi chung là doanh 
nghiệp mở DICA). Như vậy, các doanh nghiệp không đủ điều kiện là doanh 
nghiệp mở DICA (ví dụ như doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 
dưới 51% vốn điều lệ) thì không phải mở DICA, mà thay vào đó các nhà đầu tư 
nước ngoài sẽ phải mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) theo quy định tại 
Thông tư 05/2014. Nội dung đáng lưu ý là theo Thông tư 19/2014, các doanh 
nghiệp tại mục (2) không phải mở DICA nếu các doanh nghiệp này không có 
GCNĐKĐT, trong khi đó các yêu cầu về mở DICA không được áp dụng đối 
với các doanh nghiệp tại mục (3). 
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2. DICA được các doanh nghiệp mở DICA sử dụng không chỉ để thực hiện việc 
đóng góp vốn của các cổ đông/ chủ sở hữu khi thành lập mới doanh nghiệp mở 
DICA mà còn để thực hiện các giao dịch đặt mua thêm cổ phần/ đóng góp thêm 
vốn khi doanh nghiệp mở DICA tăng vốn điều lệ hoặc thực hiện các giao dịch 
chuyển tiền khi các cổ đông/ chủ sở hữu (như nêu tại điểm 4) chuyển nhượng 
cổ phần/ phần vốn góp của mình trong doanh nghiệp mở DICA.  
 
Về nguyên tắc, một doanh nghiệp mở DICA có thể có nhiều DICA, mỗi một 
DICA chỉ được mở bằng một loại tiền tệ mà doanh nghiệp sử dụng (ví dụ như 
Đồng Việt Nam hoặc bất kỳ ngoại tệ (tự do chuyển đổi) nào). Tất cả các DICA 
phải được mở tại một ngân hàng được phép. Đối với các giao dịch chuyển tiền 
bắt buộc phải thực hiện thông qua DICA, ngân hàng được phép nơi mở DICA 
có thể yêu cầu các bên cung cấp các tài liệu chứng minh để cho phép thực hiện 
việc chuyển tiền. Về nội dung này, Thông tư 06/2019 không sửa đổi các quy 
định tương ứng tại Thông tư 19/2014. Tuy nhiên, Thông tư 06/2019 đã bổ sung 
thêm các quy định chi tiết nhằm giúp cho các doanh nghiệp mở DICA dễ dàng 
hơn trong quá trình thực hiện. 

 
3. Các khoản vay trong nước của một doanh nghiệp mở DICA không phải giải 

ngân thông qua DICA, trong khi các khoản vay nước ngoài không nhất thiết 
phải thực hiện qua DICA trong mọi trường hợp. Đây là một thay đổi quan trọng 
của Thông tư 06/2019 so với quy định của Thông tư 19/2014, theo đó dường 
như Thông tư 19/2014 yêu cầu tất cả các khoản vay phải được giải ngân thông 
qua DICA. 

 
4. Thông tư 06/2019 quy định rõ chỉ có giao dịch thanh toán qua biên giới đối với 

giá trị cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp mở DICA, được chuyển nhượng 
giữa nhà đầu tư là người cư trú và nhà đầu tư là người không cư trú, mới phải 
thực hiện thông qua DICA. Hiện tại, Thông tư 19/2014 quy định không rõ về 
vấn đề này. Vì vậy, có nhiều ý kiến cho rằng việc thanh toán giá trị chuyển 
nhượng cổ phần, phần vốn góp giữa các nhà đầu tư là người không cư trú cũng 
vẫn phải thực hiện thông qua DICA. 

 
5. Thông tư 06/2019 quy định rõ chỉ có giao dịch thanh toán giá trị chuyển 

nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp mở DICA, giữa hai nhà đầu tư 
là người không cư trú, mới được phép xác định và thanh toán bằng ngoại tệ. 
Trong tất cả các trường hợp còn lại, việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ 
phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp mở DICA phải được xác định và thanh 
toán bằng Đồng Việt Nam. Thông tư 19/2014 quy định không rõ về vấn đề này. 
Vì vậy, có nhiều ý kiến cho rằng trong mọi trường hợp, việc thanh toán đều 
phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam.  

 
6. Thông tư 06/2019 yêu cầu doanh nghiệp mở DICA phải đóng (các) DICA nếu 

doanh nghiệp không còn đáp ứng các điều kiện của một doanh nghiệp mở 
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DICA (ví dụ như tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giảm xuống dưới 51% 
vốn điều lệ). Trong trường hợp này, các nhà đầu tư nước ngoài phải mở IICA 
để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng vốn đầu tư. Cần lưu ý rằng Thông tư 
19/2014 hiện không có quy định nào như vậy đối với doanh nghiệp mở DICA 
và các nhà đầu tư nước ngoài. 

 
Ngoài ra, bài viết này cũng xin nêu lên một số điểm còn chưa rõ, cần có cách hiểu 
thống nhất khi thực hiện Thông tư 06/2019: 
 
7. Đối với việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

vào Việt Nam, Thông tư 06/2019 yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài phải xuất 
trình tất cả các bằng chứng chứng minh số vốn đã được chuyển vào Việt Nam, 
các chi phí hợp lệ có liên quan đã chi tại Việt Nam và việc tuân thủ các quy 
định của pháp luật Việt Nam có liên quan trong quá trình chuẩn bị đầu tư, bao 
gồm quy định về quản lý ngoại hối, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kế toán. 
Tuy nhiên, Thông tư 06/2019 không quy định rõ việc các khoản tiền mà nhà 
đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 
chỉ thông qua tài khoản thanh toán thông thường mở tại Việt Nam, sẽ được ghi 
nhận là phần đóng góp vào vốn điều lệ của doanh nghiệp mở DICA như thế 
nào, đặt trong bối cảnh Thông tư 06/2019 quy định rằng việc góp vốn bằng tiền 
của nhà nhà đầu tư nước ngoài phải được chuyển khoản vào DICA. 

 
8. Thông tư 06/2019 yêu cầu doanh nghiệp mở DICA đóng DICA trong trường 

hợp được quy định tại điểm 6 nói trên. Tuy nhiên, Thông tư 06/2019 không quy 
định rõ việc chuyển tiền từ DICA được mở đứng tên của doanh nghiệp mở 
DICA sang IICA được mở đứng tên của các nhà đầu tư nước ngoài, sẽ được 
thực hiện như thế nào. Ngoài ra, như đã đề cập tại điểm 1 nói trên, có thể thấy 
rằng Thông tư 06/2019 sẽ yêu cầu doanh nghiệp này phải mở lại DICA khi đáp 
ứng các điều kiện của một doanh nghiệp mở DICA (ví dụ khi doanh nghiệpcó 
nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên) tại một thời điểm bất 
kỳ trong tương lai. Câu hỏi đặt ra là liệu việc yêu cầu đóng DICA trong các 
trường hợp như đề cập ở trên đã thật sự hợp lý hay chưa, và nếu câu trả lời là 
hợp lý, thì việc chuyển tiền ngược lại từ IICA được mở đứng tên của các nhà 
đầu tư nước ngoài sang DICA được mở lại sau đó, đứng tên của doanh nghiệp 
mở DICA sẽ được thực hiện như thế nào. 

 
9. Thông tư 06/2019 quy định trong trường hợp doanh nghiệp mở DICA phải 

đóng DICA do giải thể, phá sản hoặc thay đổi pháp nhân đăng ký ban đầu của 
doanh nghiệp do chuyển nhượng dự án đầu tư, thì các nhà đầu tư nước ngoài 
trong doanh nghiệp mở DICA được sử dụng tài khoản thanh toán thông thường 
của họ mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam để thực hiện việc chuyển tiền. 
Tuy nhiên, có thể thấy rằng Thông tư 06/2019 (cũng như Thông tư 19/2014) 
không có dự liệu nào cho trường hợp một doanh nghiệp mở DICA được 
chuyển đổi thành một công ty được sở hữu hoàn toàn bởi các nhà đầu tư Việt 
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Nam, sau khi các nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần/ 
phần vốn góp của họ cho các nhà đầu tư Việt Nam. Trên thực tế, việc Thông tư 
19/2014 không có quy định về vấn đề này có thể được giải thích theo nhiều 
cách khác nhau. Có ý kiến cho rằng trong trường hợp này DICA vẫn có thể 
được duy trì cho đến khi các nhà đầu tư nước ngoài đã nhận được toàn bộ giá trị 
chuyển nhượng và các nguồn thu hợp pháp khác của họ được giao dịch thông 
qua DICA. Một số ý kiến khác lại cho rằng DICA không thể tiếp tục được duy 
trì (tức là DICA phải được đóng) trong trường hợp này. Khi đó, các nhà đầu tư 
nước ngoài chỉ có thể nhận được giá trị chuyển nhượng và các nguồn thu hợp 
pháp khác của họ thông qua IICA hoặc tài khoản thanh toán thông thường được 
mở và duy trì đứng tên của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

 
Như đã khái quát ở phần đầu của bài viết, Thông tư 06/2019 đã sửa đổi khái niệm về 
đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam được dẫn chiếu trong Thông tư 05/2014, bằng 
việc xóa bỏ cụm từ “không trực tiếp tham gia vào việc quản lý, điều hành của doanh 
nghiệp” vốn được sử dụng để phân biệt hoạt động đầu tư gián tiếp với đầu tư trực tiếp 
nước ngoài tại Việt Nam như được sử dụng trong nhiều quy định của pháp luật trước 
đây. Tuy nhiên, cụm từ này hiện vẫn còn tồn tại trong một quy định khác của Thông tư 
05/2014. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính 
 Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công 

bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 1706/QĐ-BTC ngày 29/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về tiêu chí xác định gói thầu trong nội bộ ngành tài chính thực hiện lựa chọn 

nhà thầu qua mạng và lộ trình thực hiện đến năm 2025; 

 Quyết định số 1568/QĐ-BTC ngày 16/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 1299/QĐ-BTC ngày 31/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê 

duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam; 

 Thông tư số 57/2019/TT-BTC ngày 26/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. 

 

Ngân hàng 
 Quyết định số 1746/QĐ-NHNN ngày 23/08/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành 

lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-NHNN ngày 28/08/2019 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp 

thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi 

ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

 Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-NHNN ngày 28/08/2019 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức 

và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô; 

 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-NHNN ngày 20/08/2019 của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành 

Ngân hàng; 

 Thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 



Bản tin pháp lý 
Tháng 8/2019 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 7 
 
 
 
 

định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại; 

 Thông tư số 14/2019/TT-NHNN ngày 30/08/2019 của Ngân hàng Nhà nước sửa 

đổi Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước; 

 Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/08/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam sửa đổi Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

 Văn bản hợp nhất số 38/VBHN-BTC ngày 16/08/2019 hợp nhất Thông tư quy định 

về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành; 

 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn 

thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp; 

 Thông tư số 11/2019/TT-NHNN ngày 02/08/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng; 

 Thông tư số 09/2019/TT-NHNN ngày 31/07/2019 quy định về chế độ báo cáo định 

kỳ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

Thương mại 
 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCT ngày 13/08/2019 hợp nhất Nghị định hướng 

dẫn Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh do Bộ 

Công Thương ban hành; 

 Nghị quyết số 63/NQ-CP  ngày 26/08/2019 của Chính phủ về Danh mục quy hoạch 

đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng 

hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại 

Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ 

tướng Chính phủ; 

 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT ngày 13/08/2019 hợp nhất Quyết định về 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung do Bộ Công Thương ban hành; 

 Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 13/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg về 

danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
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giao dịch chung; 

 Quyết định số 1325/QĐ-BTC ngày 05/08/2019 công bố thủ tục hành chính mới, 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý 

Nhà nước của Bộ Tài chính; 

 Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 49/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với thư, gói, 

kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp 

được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh 

quốc tế. 

 

Lao động 
 Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 19/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao 

động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố 

Hà Nội; 

 Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 16/08/2019 bãi bỏ thủ tục hành chính về 

lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/08/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội 

trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động 

của Bộ luật Hình sự; 

 Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 19/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố 

Hà Nội; 

 Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 02/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề 
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nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; 

 Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/08/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 

làm việc. 

 

Y tế 
 Quyết định số 3936/QĐ-BYT ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về nội dung 

kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên 

y tế năm 2019; 

 Quyết định 3869/QĐ-BYT ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về mẫu phiếu 

và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; 

 Quyết định số 3858/QĐ-BYT ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

 Quyết định số 3854/QĐ-BYT ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ 

tục hành chính mới/ bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại 

Thông tư số 19/2019/TT-BYT; 

 Quyết định số 3837/QĐ-BYT ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về biểu mẫu 

báo cáo, theo dõi công tác dược cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh; 

 Quyết định số 3779/QĐ-BYT ngày 26/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

thực hiện quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi; 

 Quyết định số 3780/QĐ-BYT ngày 26/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt 

tài liệu "Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung"; 

 Quyết định số 3726/QĐ-BYT ngày 23/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh 

mục phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe 

sinh sản trong Đề án “tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện 

tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 

2030; 

 Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng 

dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue; 

 Quyết định số 3680/QĐ-BYT ngày 21/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê 

duyệt Đề án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý 

đơn thuốc điện tử”; 

 Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Danh 
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mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 

2020-2030; 

 Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 08/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phó 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; 

 Quyết định số 3451/QĐ-BYT ngày 06/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê 

duyệt tài liệu "Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện thực hành nuôi 

con bằng sữa mẹ xuất sắc"; 

 Quyết định số 3400/QĐ-BYT ngày 01/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế; 

 Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về Danh mục thuốc hiếm; 

 Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; 

 Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm; 

 Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

thí điểm về hoạt động y học gia đình. 

 

Giáo dục 
 Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 

17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm; 

 Quyết định số 1169/QĐ-LĐTBXH ngày 20/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 7 nghề 

thuộc lĩnh vực công nghiệp; 

 Quyết định số 1167/QĐ-LĐTBXH ngày 20/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 4 nghề 

thuộc lĩnh vực du lịch; 

 Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật; 

 Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và 
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phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo 

dục đào tạo; 

 Thông tư số 13/2019/TT-BGDĐT ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non; 

 Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; 

 Văn bản hợp nhất số 3699/VBHN-BLĐTBXH ngày 26/08/2019 hợp nhất Thông 

tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu 

hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành; 

 Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT ngày 09/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 
 Quyết định số 2750/QĐ-BVHTTDL ngày 07/08/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 02/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và 

Thể thao Hà Nội. 

 

Giao thông vận tải 
 Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 30/08/2019 công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông Vận tải; 

 Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường 

thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải 
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Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng tham gia giao thông đường bộ; 

 Thông tư số 30/2019/TT-BGTVT ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới; 

 Văn bản hợp nhất số 45/VBHN-BTC ngày 16/08/2019 hợp nhất Thông tư quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng 

hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 44/VBHN-BTC ngày 16/08/2019 hợp nhất Thông tư quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng 

nhận quốc tế về an ninh tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; 

 Thông tư số 26/2019/TT-BGTVT ngày 01/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người 

khuyết tật tiếp cận, sử dụng và 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng, linh 

kiện ô tô, mô tô, xe gắn máy. 

 

Xây dựng 
 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/08/2019 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi Nghị định số 

37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị 

định số 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng; 

 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/08/2019 quy định về việc sử dụng tài sản 

công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình 

theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; 

 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 27/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc; 

 Quyết định số 4263/QĐ-UBND ngày 09/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 
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thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi Thông tư số 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

 Thông tư số 52/2019/TT-BTC ngày 16/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 217/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư số 

258/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy. 

 

Đất đai - Bất động sản 
 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh ban hành về bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng 

mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 01/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 1979/QĐ-BTNMT ngày 31/07/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước năm 

2019 (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng); 

 Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

 

Tài nguyên - Môi trường 
 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/07/2019 quy định về phương pháp tính, 

mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

 Quyết định số 2212/QĐ-BTNMT ngày 30/08/2019 điều chỉnh Quyết định số 

3370/QĐ-BTNMT về Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020; 

 Quyết định số 2211/QĐ-BTNMT ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
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trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế; 

 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT ngày 30/08/2019 hợp nhất Thông tư về Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 

hành; 

 Quyết định số 2543/QĐ-BCT ngày 16/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 

đính chính ngày, tháng ban hành của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật tại 

căn cứ ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an 

toàn tời trục mỏ; 

 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT ngày 01/08/2019 của Bộ Công Thương hợp 

nhất Quyết định cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam; 

 Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT ngày 31/07/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 

1:5.000; 

 Văn bản hợp nhất số 43/VBHN-BTC ngày 16/08/2019 hợp nhất Thông tư quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 42/VBHN-BTC ngày 16/08/2019 hợp nhất Thông tư quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ 

liệu đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; 

 Thông tư số 14/2019/TT-BCT ngày 14/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi Thông tư số 32/2016/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

tời trục mỏ; 

 Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT ngày 12/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải sửa đổi Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy 

chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách 

nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992; 

 Thông tư số 28/2019/TT-BGTVT ngày 12/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy 

chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách 

nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001; 

 Thông tư số 27/2019/TT-BGTVT ngày 07/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
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Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu 

biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông 

vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị 

thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng 

tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 3: 2018; 

 Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT ngày 05/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám. 

 

Khoa học - Công nghệ 
 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; 

 Quyết định số 4617/QĐ-UBND ngày 28/08/2019 công bố danh mục thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành 

phố Hà Nội; 

 Quyết định số 2479/QĐ-BKHCN ngày 27/08/2019 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động 

khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ; 

 Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; 

 Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 10/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Đà Nẵng về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Khu công nghệ cao và các 

Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

 Quyết định số 2253/QĐ-BKHCN ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu; 

 Quyết định số 2252/QĐ-BKHCN ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu; 

 Quyết định số 2251/QĐ-BKHCN ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia về khí thiên nhiên; 

 Quyết định số 2249/QĐ-BKHCN ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Chất bôi trơn; 

 Thông tư số 53/2019/TT-BTC ngày 20/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 
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đổi Thông tư 148/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 

 Văn bản hợp nhất số 41/VBHN-BTC ngày 16/08/2019 hợp nhất Thông tư quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh 

vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép 

quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

 

Thông tin - Truyền thông 
 Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 28/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 

chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ Thông tin 

và Truyền thông; 

 Quyết định số 1388/QĐ-BTTTT ngày 26/08/2019 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và 

Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Thông tư số 09/2019/TT-BTTTT ngày 16/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy 

nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất; 

 Thông tư số 08/2019/TT-BTTTT ngày 16/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất"; 

 Thông tư số 07/2019/TT-BTTTT ngày 16/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại 

trên mạng viễn thông cố định mặt đất"; 

 Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT ngày 05/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Quyết định số 3615/QĐ-BQP ngày 22/08/2019 của Bộ Quốc phòng công bố thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Quốc phòng; 

 Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019; 

 Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 13/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 
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Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 

thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; liên 

thông trong nội bộ thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 626/QĐ-VPCP 2019 ngày 01/08/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia; 

 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu; 

 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân; 

 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPCP ngày 28/08/2019 của Văn phòng Chính phủ 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

 Thông tư số 23/2019/TT-BYT ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy 

trình giám định pháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm 

thần; 

 Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định 

pháp y tâm thần. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BNNPTNT ngày 05/08/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi; đê điều; 

 Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 09/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng phân bón; 

 Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; 

 Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn 

thủy sản. 

 

Doanh nghiệp 
 Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020; 

 Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở 

hữu doanh nghiệp Nhà nước; 

 Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên; 

 Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-BTC ngày 16/08/2019 của Bộ Tài chính hợp nhất 

Thông tư hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ 

phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển 

đổi thành công ty cổ phần; 

 Thông tư số 50/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có 

chức năng mua, bán, xử lý nợ; 

 Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 

 

Văn bản khác 
 Quyết định số 1571/QĐ-BTC ngày 19/08/2019 của Bộ Tài chính công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch chứng 

khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ; 
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 Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/08/2019 về sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 

Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; 

 Thông tư số 129/2019/TT-BQP ngày 15/08/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban 

hành. 
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